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BÁO CÁO

Về việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về 

hoạt động giám sát chuyên đề, hoạt động chất vấn 
	
                   Kính gửi:

- Văn phòng Chính phủ;

- Văn phòng Quốc hội;

- Các vị đại biểu Quốc hội




Thực hiện Công văn số 9764/VPCP-QHĐP của Văn phòng Chính phủ về việc báo cáo triển khai thực hiện Nghị quyết số 33/2016/QH14 của Quốc hội về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XIV và Nghị quyết số 113/2015/NQ/QH13 về tiếp tục thực hiện các nghị quyết của Quốc hội khóa XIII về hoạt động giám sát chuyên đề, hoạt động chất vấn, Bộ Tư pháp xin báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao theo các Nghị quyết nêu trên trong 9 tháng đầu năm 2017 như sau:

I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC
Ngày 27/11/2015, Quốc hội khóa XIII đã ban hành Nghị quyết số 113/2015/NQ/QH13 về tiếp tục thực hiện các nghị quyết của Quốc hội khóa XIII về hoạt động giám sát chuyên đề, hoạt động chất vấn; ngày 12/01/2016, Văn phòng Chính phủ đã có Công văn số 237/VPCP-V.III về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 113 nêu trên, trong đó có giao Bộ Tư pháp thực hiện các nhiệm vụ về: (1) Tiếp tục theo dõi, đôn đốc các Bộ, cơ quan ngang Bộ đảm bảo thực hiện có chất lượng, đồng bộ, thống nhất Kế hoạch triển khai thi hành Hiến pháp. (2) Tăng cường công tác kiểm tra, đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ những văn bản không bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất, đồng bộ hoặc chưa phù hợp với thực tiễn, bảo đảm đưa Hiến pháp, pháp luật vào đời sống. (3) Theo dõi, đôn đốc, kiểm soát chặt chẽ việc xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã có hiệu lực thi hành. (4) Tổ chức thực hiện nghiêm Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, đảm bảo nâng cao chất lượng công tác soạn thảo, thẩm định, kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật. (5) Tổ chức thực hiện hiệu quả công tác thi hành án dân sự. (6) Thực hiện nghiêm Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và tổng kết, nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Luật này; nghiêm túc thực hiện các cơ chế pháp lý về bồi thường thiệt hại do người thi hành công vụ gây ra.
 Ngày 23/11/2016, Quốc hội khóa XIV đã ban hành Nghị quyết số 33/2016/QH14 của Quốc hội về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XIV, Nghị quyết giao nhiệm vụ cụ thể đối với 04 lĩnh vực như công thương, tài nguyên và môi trường, giáo dục và đào tạo, nội vụ nhưng không giao nhiệm vụ cụ thể về lĩnh vực tư pháp. Bên cạnh đó, Nghị quyết cũng giao “tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 113/2015/NQ/QH13”.
Thực hiện nhiệm vụ được giao tại các văn bản nêu trên, Bộ Tư pháp đã nghiêm túc tổ chức thực hiện, đưa các nội dung của Nghị quyết thành nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp năm 2017 để triển khai toàn diện trong toàn Bộ, Ngành Tư pháp. Kết quả của các nhiệm vụ được giao cho Bộ Tư pháp trong 9 tháng đầu năm 2017 cụ thể như sau:
1. Triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Trong 8 tháng năm 2017, công tác triển khai thi hành Hiến pháp đã được Chính phủ chỉ đạo sát sao và được các bộ, ngành, địa phương thực hiện nghiêm túc. Công tác tuyên truyền, phổ biến các đạo luật được tiến hành kịp thời, khẩn trương và sâu rộng trong phạm vi cả nước, qua đó quy định, nội dung, tinh thần của Hiến pháp năm 2013, nhất là các quy định mới, tiến bộ của Hiến pháp về quyền con người, quyền công dân được làm sâu sắc hơn, sinh động hơn, thực tiễn hơn qua các quy định cụ thể của các đạo luật.

Công tác xây dựng, ban hành các luật, pháp lệnh trực tiếp triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013 về cơ bản đã được Chính phủ, Quốc hội hoàn thiện trong giai đoạn 2014-2016, trong đó đã ban hành 55/82 tổng số luật, pháp lệnh bao gồm các luật, pháp lệnh trong lĩnh vực tổ chức bộ máy nhà nước, quy định về quyền con người, quyền và nghĩa vụ của công dân, về an ninh quốc phòng, về tư pháp và tố tụng, về kinh tế
... Đến nay, còn 27 dự án luật trong danh mục các dự án luật, pháp lệnh trực tiếp triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013 chưa được ban hành theo Kế hoạch, trong đó có nhiều dự án luật dự kiến được trình Quốc hội giai đoạn 2016-2020
. Đối với các dự án luật quan trọng, liên quan trực tiếp tới việc cụ thể hóa quy định của Hiến pháp cần được sớm ban hành đang được các Bộ, ngành hoàn thiện, trình Quốc hội xem xét, thông qua
. Một số luật về quyền con người, quyền công dân như Luật về hội, Luật biểu tình… đã được Chính phủ trình Quốc hội. Tuy nhiên, trong quá trình thảo luận còn một số vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu, làm rõ để bảo đảm phù hợp với nội dung, tinh thần của Hiến pháp, bảo đảm tính khả thi, phù hợp điều kiện thực tiễn của Việt Nam và hiện Chính phủ cũng đang theo sát quá trình Ủy ban thường vụ Quốc hội chỉ đạo việc chỉnh lý để sớm trình Quốc hội thông qua. Một số dự án luật đã có tên trong danh mục nhưng trong quá trình nghiên cứu đề xuất đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh, Chính phủ nhận thấy còn phải tiếp tục có thời gian để nghiên cứu kỹ hơn và xác định thời điểm ban hành phù hợp
. 
Bên cạnh đó, trong quá trình soạn thảo, ban hành các luật, pháp lệnh trực tiếp triển khai thi hành Hiến pháp đã đặt ra nhu cầu sửa đổi các luật, pháp lệnh hiện hành để bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật. Do đó, trong năm 2017, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã tiếp tục tập trung chỉ đạo, ưu tiên dành nhiều thời gian cho ý kiến về công tác xây dựng pháp luật.

2. Công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật 

2.1. Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật 
- Chín tháng đầu năm 2017, Bộ Tư pháp đã tích cực, chủ động phối hợp với các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ, các Bộ, ngành để chỉnh lý, hoàn chỉnh các văn bản mà Bộ Tư pháp được phân công giúp Chính phủ chủ trì soạn thảo để trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 3 như dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13; Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (sửa đổi); Luật trợ giúp pháp lý (sửa đổi); Đề nghị của Chính phủ về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018; điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017. Bên cạnh đó, Bộ Tư pháp cũng đã tích cực tham gia xây dựng, góp ý nhiều VBQPPL do các Bộ, ngành chủ trì xây dựng.

- Chín tháng đầu năm 2017, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 20 văn bản do Bộ Tư pháp trình
.

- Tiếp nối kết quả từ năm 2016, năm 2017, công tác theo dõi tình hình xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết hướng dẫn thi hành luật, pháp lệnh tiếp tục được Bộ Tư pháp quan tâm thực hiện. Hàng tháng, Bộ Tư pháp đều có báo cáo Chính phủ về tình hình xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết trình Chính phủ tại các Phiên họp thường kỳ; tổ chức các cuộc họp liên ngành đề ra các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong xây dựng văn bản quy định chi tiết; ban hành nhiều văn bản để đôn đốc, các Bộ, cơ quan ngang Bộ xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết nhằm khắc phục cơ bản tình trạng chậm, nợ ban hành văn bản.

Để hướng dẫn thực hiện các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 3, Bộ Tư pháp đã phối hợp các Bộ, ngành rà soát, xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 3 (Quyết định số 1357/QĐ-TTg ngày 13/9/2017) với 89 văn bản quy định chi tiết 14 luật, nghị quyết. Thực hiện Quyết định này, Bộ Tư pháp đang tổ chức xây dựng các văn bản quy định chi tiết được giao xây dựng như Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (sửa đổi);  Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật trợ giúp pháp lý (sửa đổi), Nghị định quy định về biện pháp giám sát, giáo dục áp dụng trong trường hợp được miễn trách nhiệm hình sự.
Về các nội dung giao địa phương quy định chi tiết các luật, nghị quyết,  ngày 10/8/2017, Bộ Tư pháp cũng đã có Công văn số 2804/BTP-VĐCXDPL thông báo HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để triển khai thực hiện.

Tính từ kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XIV đến nay (10/2016 - 8/2017), Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ, cơ quan ngang bộ có nhiệm vụ xây dựng, ban hành 225 văn bản (98 nghị định, 07 quyết định, 113 thông tư, 07 thông tư liên tịch) quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành các luật, pháp lệnh. Tính đến ngày 30/8/2017, đối với văn bản quy định chi tiết các luật đã có hiệu lực, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ đã ban hành được 84/97 văn bản (39 nghị định, 03 quyết định, 41 thông tư, 01 thông tư liên tịch), đạt 86,6%
. 
2.2. Công tác thẩm định văn bản quy phạm pháp luật

Công tác thẩm định VBQPPL tiếp tục được chú trọng nâng cao chất lượng. Trong 9 tháng đầu năm 2017, Bộ Tư pháp đã có ý kiến thẩm định đối với 186 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật. Để phục vụ việc xây dựng dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018 và điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017, Bộ Tư pháp đã có ý kiến thẩm định đối với 17 đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, trong đó đã đưa vào dự kiến Chương trình 16 đề nghị. Ngày 8/6/2017, tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018 và điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017. Bên cạnh đó, Bộ Tư pháp cũng đã thẩm định 66 điều ước quốc tế. 
2.3. Công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật 
- Công tác kiểm tra VBQPPL đã được thực hiện nghiêm túc. Năm 2017, Bộ Tư pháp tập trung vào kiểm tra theo thẩm quyền, nhất là những văn bản có tác động trực tiếp, rộng rãi đến người dân và doanh nghiệp (trọng tâm là các lĩnh vực: khởi nghiệp, đất đai, xây dựng, doanh nghiệp); những điểm nghẽn trong thể chế, chính sách. Qua kiểm tra, Bộ Tư pháp đã có các văn bản kiến nghị xử lý, xử lý theo thẩm quyền những văn bản không bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất, đồng bộ hoặc chưa phù hợp với thực tiễn, bảo đảm đưa Hiến pháp, pháp luật vào đời sống.
Từ tháng 10/2016 đến tháng 9/2017
, Bộ Tư pháp đã tiến hành kiểm tra theo thẩm quyền đối với 3313 văn bản (gồm 631 văn bản của các bộ, cơ quan ngang bộ; 2682 văn bản của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh), trong đó có 30 thông tư, thông tư liên tịch là văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh. Qua kiểm tra, Bộ Tư pháp đã phát hiện và ra Kết luận kiểm tra, kiến nghị xử lý đối với 146 văn bản trái pháp luật về nội dung, thẩm quyền ban hành (gồm 36 văn bản của các bộ, cơ quan ngang bộ; 110 văn bản của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh); 819 văn bản sai sót về căn cứ pháp lý, thể thức và kỹ thuật trình bày. Riêng đối với 30 văn bản quy định chi tiết, qua kiểm tra, Bộ Tư pháp đã phát hiện và đề nghị cơ quan ban hành văn bản xử lý xong đối với 01 văn bản trái pháp luật(
).
- Công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật tiếp tục được thực hiện thường xuyên, qua đó kịp thời phát hiện một số văn bản hết hiệu lực thi hành hoặc không còn phù hợp với văn bản mới được ban hành như: tổ chức rà soát các VBQPPL hiện hành liên quan đến quyền tiếp cận thông tin của công dân để đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các VBQPPL để bảo đảm phù hợp với Luật này. Bên cạnh đó, Bộ Tư pháp cũng đã chú trọng tổ chức rà soát, báo cáo Chính phủ đề xuất cụ thể việc sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định pháp luật và xác định tiến độ sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến đất đai, xây dựng, nhà ở, đầu tư, kinh doanh và quy hoạch
, chuẩn bị danh mục các văn bản cần sửa đổi, bổ sung, ban hành mới, làm cơ sở cho việc hoàn thiện pháp luật đối với các lĩnh vực này trong thời gian tới.
3. Tổ chức thực hiện Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật
Qua theo dõi, sau hơn 01 năm thi hành Luật và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, các Bộ, ngành, địa phương tuân thủ và thực hiện tương đối nghiêm trong quá trình xây dựng, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật như việc tuân thủ về thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản; quy định về thời điểm có hiệu lực của văn bản... Tuy nhiên, qua quá trình tổ chức thi hành Luật đã bộc lộ một số bất cập. Để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương trong việc áp dụng đúng, thống nhất quy định của Luật và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, Bộ Tư pháp đã tổng hợp, Báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc xử lý khó khăn, vướng mắc trong triển khai thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (Báo cáo số 118/BC-BTP ngày 21/4/2017). Ngày 08/9/2017, Thủ tướng Chính phủ đã có Văn bản số 1362/TTg-PL chỉ đạo các Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc nâng cao chất lượng xây dựng, ban hành VBQPPL. Thực hiện Văn bản trên, Bộ Tư pháp đang phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ, các cơ quan của Quốc hội nghiên cứu về sự cần thiết, đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, trình Chính phủ xem xét, quyết định.
Bên cạnh đó, nhằm nâng cao chất lượng các quy định pháp luật thông qua công tác thẩm định đề nghị xây dựng và dự thảo VBQPPL, Bộ Tư pháp đang hoàn thiện để ban hành Quy chế thẩm định đề nghị xây dựng VBQPPL và thẩm định dự án, dự thảo VBQPPL; chuẩn bị tổ chức Hội nghị về công tác thẩm định VBQPPL (dự kiến tổ chức vào cuối tháng 9, đầu tháng 10/2017).
4. Công tác thi hành án dân sự 
Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 06/02/2017 về việc tăng cường công tác thi hành án dân sự (THADS), với phương châm “hướng về cơ sở”, ngày 12/4/2017, Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp đã ban hành Nghị quyết số 10-NQ/BCS lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác THADS năm 2017, trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau: (i) Chú trọng xác minh, phân loại án có điều kiện thi hành và chưa có điều kiện thi hành chính xác, đúng pháp luật; (ii) Nâng cao chất lượng, tỷ lệ THADS về việc và về tiền trên tổng số án có điều kiện thi hành xong cao hơn so với năm 2016 (trên 70% về việc và trên 30% về tiền); (iii) Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ gắn với đổi mới mạnh mẽ công tác quản lý chỉ đạo, điều hành; siết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính trong toàn Hệ thống. Với sự quyết liệt trong chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo Bộ, quyết tâm trong thực hiện của toàn Hệ thống, nhờ đó, kết quả thi hành án trong 11 tháng
đều tăng so với cùng kỳ năm 2016, cụ thể như sau:
- Về việc, tổng số phải thi hành là 835.550 việc, trong đó: Số có điều kiện thi hành là 670.299 việc. Trong số có điều kiện thi hành, số thi hành xong
 là 485.095 việc, tăng 22.470 việc (tăng 4,86% so với cùng kỳ năm 2016); đạt tỉ lệ 72,37% (tăng 1,83% so với cùng kỳ năm 2016).

- Về tiền, tổng số phải thi hành là 164.774 tỷ 808 triệu 981 nghìn đồng, trong đó: Số có điều kiện thi hành là 108.330 tỷ 705 triệu 907 nghìn đồng. Trong số có điều kiện thi hành, số thi hành xong
 là 36.556 tỷ 574 triệu 222 nghìn đồng, tăng 13.242 tỷ 079 triệu 967 nghìn đồng (tăng 56,80% so với cùng kỳ năm 2016); đạt tỉ lệ 33,75% (tăng 10,35% so với cùng kỳ năm 2016).

- Về kết quả thi hành đối với các khoản nợ của tổ chức tín dụng, tổng số phải thi hành loại này là 21.176 việc, với số tiền là 96.145 tỷ 523 triệu 644 nghìn đồng. Trong đó đã thi hành xong: 2.866 việc, thu được số tiền là 20.893 tỷ 613 triệu 791 nghìn đồng, đạt tỷ lệ 13,54% về việc và 21,73% về tiền, tăng so với cùng kỳ năm 2016 cả về giá trị tuyệt đối (tăng 574 việc và tăng 7.942 tỷ 679 triệu 744 nghìn đồng) và về tỷ lệ (tăng 1,29% về việc và 6,51% về tiền)
.

Thực hiện Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng và Chỉ thị số 32/CT-TTg ngày 19/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ về triển khai thực hiện Nghị quyết số 42/2017/QH14, Bộ Tư pháp đã tổ chức quán triệt, chỉ đạo các cơ quan THADS thực hiện nghiêm túc các quy định về THADS liên quan đến khoản nợ xấu của tổ chức tín dụng; tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhanh chóng, đúng pháp luật các bản án liên quan đến các khoản nợ của tổ chức tín dụng đã có hiệu lực pháp luật.
5. Công tác bồi thường của nhà nước

Nhằm triển khai thực hiện Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước (sửa đổi), ngày 25/8/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (Quyết định số 1269/QĐ-TTg). Trên cơ sở Kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tư pháp đang xây dựng Kế hoạch của Bộ Tư pháp triển khai thi hành Luật.

Tương tự như quy định của Luật TNBTCNN năm 2009, Luật TNBTCNN số 10/2017/QH14 đã quy định trong trường hợp người thi hành công vụ gây thiệt hại thuộc phạm vi trách nhiệm bồi thường của Nhà nước nói chung, người thi hành công vụ gây oan sai nói riêng thì Nhà nước có trách nhiệm bồi thường thiệt hại và kinh phí bồi thường do ngân sách nhà nước bảo đảm. Đối với người thi hành công vụ có lỗi gây thiệt hại thì phải hoàn trả một khoản tiền cho ngân sách nhà nước tùy theo mức độ lỗi của họ, cụ thể: (1) trường hợp người thi hành công vụ có lỗi cố ý gây thiệt hại mà có bản án đã có hiệu lực pháp luật tuyên người đó phạm tội thì phải hoàn trả toàn bộ số tiền mà Nhà nước đã bồi thường cho người bị thiệt hại; (2) người thi hành công vụ có lỗi cố ý gây thiệt hại nhưng chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự thì mức hoàn trả từ 30 đến 50 tháng lương của người đó tại thời điểm có quyết định hoàn trả nhưng tối đa là 50% số tiền mà Nhà nước đã bồi thường; (3) người thi hành công vụ có lỗi vô ý gây thiệt hại thì mức hoàn trả từ 03 đến 05 tháng lương của người đó tại thời điểm có quyết định hoàn trả nhưng tối đa là 50% số tiền mà Nhà nước đã bồi thường.
Bên cạnh đó, Bộ Tư pháp cũng đã khẩn trương tổ chức Hội nghị quán triệt Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước; ban hành văn bản chỉ đạo các cơ quan THADS chấn chỉnh, rút kinh nghiệm, thực hiện đúng trình tự, thủ tục, hạn chế thấp nhất tình trạng để xảy ra sai sót, vi phạm dẫn đến phát sinh trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.
II. MỘT SỐ TỒN TẠI, HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN

1. Tồn tại, hạn chế

- Trong quá trình nghiên cứu, soạn thảo các dự án luật, pháp lệnh nhằm triển khai các quy định của Hiến pháp năm 2013 liên quan đến quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, có nhiều ý kiến khác nhau liên quan đến cách hiểu quy định của khoản 2 Điều 14 Hiến pháp năm 2013 “Quyền con người, quyền công dân chỉ có thể bị hạn chế theo quy định của luật trong trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng”. 
- Vẫn còn dự án luật phải rút ra khỏi Chương trình (Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật lao động); lùi thời hạn trình (Luật cạnh tranh (sửa đổi), Luật bảo vệ bí mật nhà nước).
- Công tác triển khai thi hành luật, pháp lệnh trong một số trường hợp còn chậm như việc ban hành kế hoạch; việc tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật trong một số lĩnh vực chưa thật sát với nhu cầu của các đối tượng liên quan. 

- Tình trạng nợ ban hành văn bản quy định chi tiết cơ bản đã được khắc phục nhưng chưa triệt để (vẫn còn 13 văn bản).

- Trong công tác thi hành án dân sự, án liên quan đến các khoản nợ của tổ chức tín dụng có số tiền phải thi hành rất lớn nhưng kết quả thi hành đạt được còn thấp; một số vụ án lớn thi hành chưa được hiệu quả, một số vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài và vụ việc dư luận xã hội quan tâm chưa được xử lý dứt điểm.

2. Một số nguyên nhân chủ yếu của tồn tại, hạn chế
- Khối lượng công việc ngày càng tăng, mức độ phức tạp, yêu cầu chất lượng công việc ngày càng cao, trong khi đó tổ chức, biên chế, chất lượng nguồn nhân lực, kinh phí để triển khai chưa theo kịp yêu cầu công việc. 
- Một số dự án luật có những vấn đề mới, phức tạp, cần tiếp tục được nghiên cứu, đánh giá toàn diện và có thêm thời gian để thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật nên cần phải rút ra khỏi Chương trình, lùi thời hạn trình.
- Các luật, pháp lệnh có nhiều nội dung giao Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ quy định chi tiết nên cần ban hành một số lượng lớn văn bản quy định chi tiết. 
- Trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử một số vụ việc, việc kê biên, phong tỏa tài sản, truy tìm tài sản chưa được quan tâm kịp thời; mặt khác, cơ chế quản lý, kiểm soát thu nhập cá nhân còn chưa hoàn thiện, cá nhân phần lớn sử dụng tiền mặt khiến cho việc xác minh, nắm bắt thông tin về tài sản, thu nhập của người phải thi hành án gặp nhiều khó khăn làm ảnh hưởng đáng kể kết quả thi hành án, nhất là án tín dụng ngân hàng, án liên quan đến thu hồi tài sản tham nhũng.
III. MỘT SỐ ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ
Để thực hiện Nghị quyết số 113/2015/NQ/QH13, Nghị quyết số 33/2016/QH14 có hiệu quả hơn đối với công tác tư pháp, Bộ Tư pháp có một số kiến nghị đối với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ một số nội dung như sau:
1. Đề nghị Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét, sớm cho ý kiến và ban hành các dự án luật, pháp lệnh trực tiếp triển khai thi hành Hiến pháp, trong đó ưu tiên các dự án luật trực tiếp triển khai thi hành Hiến pháp quy định về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân.

Đề nghị Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, các Ủy ban của Quốc hội, đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tăng cường hoạt động giám sát đối với các hoạt động triển khai thi hành Hiến pháp và pháp luật, trong đó tập trung vào hoạt động giám sát việc ban hành các văn bản luật để kịp thời phát hiện và ngăn ngừa, loại trừ những nội dung trái với nội dung và tinh thần Hiến pháp.

2. Tiếp tục chỉ đạo các Bộ, ngành triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả các quy định theo Luật ban hành VBQPPL năm 2015 và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP. Nâng cao nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của các công tác kiểm tra, xử lý VBQPPL đối với việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật đảm bảo đồng bộ, thống nhất, khả thi, dễ tiếp cận. Thực hiện nghiêm túc việc xử lý văn bản trái pháp luật theo đúng quy định.

3. Tiếp tục quan tâm chỉ đạo các Bộ, cơ quan ngang bộ tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong công tác xây dựng, ban hành văn bản; đẩy nhanh tiến độ soạn thảo, trình, ban hành văn bản nhằm khắc phục tình trạng xin lùi thời hạn trình, ban hành văn bản, tình trạng nợ đọng văn bản quy định chi tiết. 
4. Đề xuất Quốc hội quan tâm, tiếp tục tập trung hoàn thiện thể chế liên quan đến công tác thi hành án , tạo hành lang pháp lý đồng bộ, thống nhất, góp phần nâng cao hiệu quả công tác thi hành án trong thực tiễn. Đề nghị Quốc hội chỉ đạo các cơ quan tiến hành tố tụng tăng cường các biện pháp kê biên, phong tỏa tài khoản, tài sản của các đối tượng phạm tội ngay từ giai đoạn điều tra để phòng ngừa, hạn chế tẩu tán tài sản. Đề nghị Tòa án nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân các cấp trong quá trình xét xử quan tâm hơn đến tính khả thi của bản án, quyết định, nhất là trong các vụ án lớn, đảm bảo các bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật phải được thực thi trên thực tế. Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân các cấp xử lý nghiêm các đối tượng trốn tránh, chây ỳ, chống đối việc thực hiện nghĩa vụ thi hành án.

5. Tiếp tục chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương chú trọng giải quyết công tác bồi thường; tăng cường công tác quản lý nhà nước tại cơ quan.
IV. KẾT QUẢ TRẢ LỜI CÁC PHIẾU CHẤT VẤN CỦA ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI

Từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV đến nay, Bộ Tư pháp đã nhận được 04 phiếu chất vấn. Sau khi xem xét, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã có văn bản trả lời 04/04 phiếu chất vấn của Đại biểu Quốc hội (Xin xem tình hình trả lời các chất vấn tại Phụ lục kèm Báo cáo).

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 51/VPCP-PL ngày 04/01/2017 về việc giao Bộ Tư pháp chủ trì báo cáo trả lời chất vấn của ĐBQH Trần Thị Quốc Khánh tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV về một số vấn đề liên quan đến dự án Luật hành chính công. Ngày 17/02/2017,  Bộ Tư pháp đã có Công văn số 469/BTP-PLHSHC gửi đại biểu Quốc hội.

Trên đây là Báo cáo về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 33/2016/QH14 của Quốc hội về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XIV, Nghị quyết số 113/2015/NQ/QH13 tiếp tục thực hiện các nghị quyết của Quốc hội khóa XIII về hoạt động giám sát chuyên đề, hoạt động chất vấn, kính gửi Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Quốc hội và các vị đại biểu Quốc hội./. 
	Nơi nhận: 

- Như trên (để báo cáo);

- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
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� Như Luật tổ chức Quốc hội, Luật tổ chức Chính phủ, Luật tổ chức chính quyền địa phương, Luật tổ chức Tòa án nhân dân và Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân, Luật Mặt trận tổ quốc Việt Nam, Bộ luật Hình sự, Bộ luật dân sự, Bộ luật tố tụng dân sự, Bộ luật tố tụng hình sự, Luật công an nhân dân, Luật nghĩa vụ quân sự, Luật tín ngưỡng, tôn giáo, Luật trưng cầu dân ý, Luật tiếp cận thông tin, Luật đầu tư, Luật doanh nghiệp... 


� Dự án Luật về tình trạng khẩn cấp; Luật thanh niên, Luật đo đạc bản đồ, Luật tư pháp quốc tế…


� Luật quy hoạch, Luật năng lượng nguyên tử, Luật dân số, Luật về máu và tế bào gốc, Luật bảo vệ bí mật nhà nước…


� Các dự án Luật phòng, chống tội phạm có tổ chức, Luật tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình thế giới, Luật truy nã tội phạm, Luât bảo đảm trật tự, an toàn xã hội…


� (1) Quyết định số 65/QĐ-TTg ngày 18/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết các luật, nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV; (2) Quyết định số 101/QĐ-TTg ngày 23/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017-2024; (3) Quyết định số 132/QĐ-TTg ngày 02/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án thành lập Hiệp hội công chứng viên Việt Nam; (4) Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 06/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác thi hành án dân sự; (5) Nghị định số 22/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ về hòa giải thương mại; (6) Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 14/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin; (7) Quyết định số 410/QĐ-TTg ngày 04/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Đấu giá tài sản; (8) Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2017 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu giá tài sản; (9) Quyết định số 14/2017/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về bãi bỏ Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg ngày 24/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định về chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở; (10)Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; (11)  Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021; (12) Nghị quyết số 58/NQ-CP của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp; (13) Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày 16/8/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp; (14) Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 81/2013/NĐ-CP ngày 19/07/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính; (15) Nghị định số 102/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đăng ký biện pháp bảo đảm (thay thế Nghị định số 83/2010/NĐ-CP ngày 23/7/2010 của Chính phủ về đăng ký giao dịch bảo đảm); (16) Quyết định số 1255/QĐ-TTg ngày 21/8/2017 phê duyệt Đề án Hoàn thiện khung pháp lý để quản lý, xử lý đối với các loại tài sản ảo, tiền điện tử, tiền ảo;(17) Quyết định số 1183/QĐ-TTg ngày 11/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phân công cơ quan chủ trì soạn thảo, thời hạn trình các dự án luật theo Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017 được điều chỉnh, các dự án luật thuộc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018; (18) Quyết định số 1269/QĐ-TTg ngày 25/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước; (19) Quyết định số 1355/QĐ-TTg ngày 12/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý (sửa đổi) và (20) Quyết định 1357/QĐ-TTg ngày 13/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 3


� Trong số văn bản chưa ban hành có: 05/13 văn bản (05 thông tư) quy định chi tiết của 03 luật, pháp lệnh có hiệu lực từ năm 2016 trở về trước và 08/13 văn bản (03 nghị định(�), 05 thông tư) quy định chi tiết của 04 luật, nghị quyết mới có hiệu lực trong năm 2017


� đến ngày 20/9/2017


(�)  Thông tư số 256/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp căn cước công dân: Bộ Tư pháp đã tổ chức họp kiểm tra văn bản với Bộ Công an, Bộ Tài chính và các đơn vị liên quan vào ngày 23/12/2016 và đã kết luận văn bản có nội dung trái pháp luật và đề nghị Bộ Tài chính xử lý. Ngày 26/12/2016, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 331/2016/TT-BTC sửa đổi Thông tư số 256/2016/TT-BTC.


� Báo cáo số 125/BC-BTP ngày 28/4/2017 và Báo cáo số 180/BC-BTP ngày 26/6/2017.


� Tính từ ngày 01/10/2016-30/8/2017


� Số thi hành xong về việc gồm: Thi hành xong, Đình chỉ thi hành án


� Số thi hành xong về tiền bao gồm: Thi hành xong, Đình chỉ thi hành án, Giảm thi hành án


� Tính từ ngày 01/10/2016 - 31/7/2017
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